
DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2026 - TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số ………….../QĐ- CĐBT ngày..…./…...../2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận)

I. Trình độ đào tạo trung cấp

ST
T Mã học sinh Họ Tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc Nơi sinh Khóa học Ngành

đào tạo

ĐIỂM
TBCTL
(HỆ 10)

ĐIỂM
TBCTL
(HỆ 4)

Xếp loại
tốt nghiệp

Xếp loại
rèn luyện Lớp Ghi chú

1 2100346 Nguyễn Minh Phúc 23/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2021-2023 Điện công nghiệp 6.57 2.14 Trung bình Khá Điện công nghiệp K16

2 23010132 Nguyễn Nhật Luân 04/04/2008 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2025 Điện Công nghiệp 7.02 2.45 Trung bình Khá Điện công nghiệp K23

3 23010220 Lưu Mai Ánh Hồng 30/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2024-2026 Kỹ thuật chế biến món
ăn 7.35 2.75 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K24A

Danh sách này có 03 học sinh./.
II. Trình độ đào tạo cao đẳng

ST
T Mã sinh viên Họ Tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Dân
tộc Nơi sinh Khóa học Ngành

đào tạo

ĐIỂM
TBCTL
(HỆ 10)

ĐIỂM
TBCTL
(HỆ 4)

Xếp loại
tốt nghiệp

Xếp loại
rèn luyện Lớp Ghi chú

1 23010420 Lê Thanh Hoàng Đăng 13/03/2001 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.16 2.58 Khá Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

2 23010419 Đỗ Phan Thành Đạt 14/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.61 2.95 Khá Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

3 23010417 Nguyễn Vũ Quốc Đạt 12/04/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.23 2.71 Khá Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

4 23010406 Võ Thanh Đông 11/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.92 3.19 Giỏi Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

5 23010422 Nguyễn Văn Luân 04/06/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.36 2.83 Khá Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

6 23010416 Nguyễn Thành Nghĩa 15/12/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.68 2.99 Khá Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

7 23010412 Huỳnh Vũ Phi 28/01/2003 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.44 2.86 Khá Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

8 23010418 Nguyễn Văn Phúc 24/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 8.33 3.45 Giỏi Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

9 23010409 Nguyễn Duy Phước 19/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.81 3.06 Giỏi Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

10 23010421 Lâm Thanh Sâm 27/07/2005 Nam Hoa Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 8.38 3.42 Giỏi Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

11 23010405 Nguyễn Văn Thảo 16/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.56 2.89 Khá Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

12 23010414 Chu Hoàng Thư 25/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.40 2.82 Khá Tốt Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

13 23010415 Chu Hoàng Thực 25/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 7.29 2.73 Khá Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

14 23041093 Lê Đức Trông 23/09/2005 Nam Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử 6.76 2.49 Trung bình Khá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K23

15 23010465 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 28/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.80 3.08 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23A

16 23010466 Lê Hồ Đông 25/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.18 2.64 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

17 23010442 Phạm Văn Hậu 21/12/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.47 2.77 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

18 23010454 Lê Minh Hoàng 31/08/2005 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.33 2.79 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

19 23010456 Trần Thanh Hoàng 13/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 6.91 2.54 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

20 23010461 Trương Quốc Huân 29/03/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.64 2.95 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

21 23010463 Trần Minh Hưng 07/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.10 3.24 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23A

22 23010455 Lê Quốc Huy 10/03/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.00 2.59 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

23 23010429 Lê Xuân Huy 28/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.34 3.40 Giỏi Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

24 23010431 Nguyễn Minh Huy 28/07/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.78 2.91 Khá Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

25 23010435 Phan Văn Khang 14/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.39 2.79 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

26 23010448 Phạm Duy Khanh 07/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.88 3.19 Giỏi Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

27 23010457 Hồ Viết Việt Khánh 25/12/2005 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.44 2.80 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

28 23041095 Mai Xuân Khánh 19/12/2003 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.08 2.60 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

29 23010464 Huỳnh Công Lịch 23/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.54 2.90 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

30 23010452 Mạnh Xuân Phước 29/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.65 3.03 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23A

31 23010436 Nguyễn Thành Sang 23/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.46 2.77 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

32 23010453 Hồ Xuân Thành 01/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.77 3.05 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23A

33 23010447 Nguyễn Hoài Nhớ Thương 15/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.15 3.37 Giỏi Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

34 23010459 Huỳnh Tấn Tiến 10/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.47 2.88 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

35 23010479 Nguyễn Thanh Tiến 25/02/2000 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.59 3.55 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

36 23010441 Trần Vũ Xuân Trường 28/08/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.53 2.93 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

37 23010444 Trần Anh Tuấn 31/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.38 2.82 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23A

38 23010427 Nguyễn Minh Vũ 01/03/2001 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.74 3.69 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

39 23010445 Lê Minh Ý 13/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.36 3.59 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ Ô tô K23A

40 23010438 Lê Tuấn Anh 05/03/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.54 2.87 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23B

41 23010432 Nguyễn Tuấn Anh 18/11/2004 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.83 2.92 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23B

42 23010451 Nguyễn Minh Châu 12/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 6.71 2.37 Trung bình Khá Công nghệ Ô tô K23B

43 23041097 Dương Minh Đức 09/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.44 3.47 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23B

44 23041098 Trần Tuấn Giang 17/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.60 2.81 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23B

45 23010480 Nguyễn Thế Hậu 03/04/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.74 3.03 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23B

46 23010428 Đặng Trung Hiếu 18/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.54 2.90 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23B

47 23010462 Lê Khắc Huy 14/11/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.46 2.87 Khá Trung bình Công nghệ Ô tô K23B

48 23010481 Nguyễn Hoàng Kim Long 23/03/2005 Nam Kinh Khánh Hoà 2023-2026 Công nghệ ô tô 8.08 3.29 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23B

49 23010446 Nguyễn Thành Luân 14/12/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.78 3.08 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23B

50 23010473 Nguyễn Thanh Minh 13/03/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.50 2.93 Khá Tốt Công nghệ Ô tô K23B

51 23010470 Đặng Huỳnh Hoàng Phúc 21/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.11 2.65 Khá Trung bình Công nghệ Ô tô K23B

52 23010433 Dương Thanh Phương 29/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.47 2.82 Khá Khá Công nghệ Ô tô K23B

53 23010468 Nguyễn Trúc Trực 05/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.11 2.68 Khá Trung bình Công nghệ Ô tô K23B

54 23010474 Trần Trung Trực 13/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.42 2.93 Khá Khá Công nghệ Ô tô K23B

55 23010472 Trần Văn Trường 03/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.28 2.70 Khá Trung bình Công nghệ Ô tô K23B

56 23010477 Huỳnh Đăng Anh Việt 25/03/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Công nghệ ô tô 7.96 3.24 Giỏi Tốt Công nghệ Ô tô K23B

57 2100105 Trần Hoàng Thiên 19/06/1999 Nam Kinh Lâm Đồng 2021-2024 Điện công nghiệp 7.30 2.72 Khá Khá Điện công nghiệp K16

58 23010630 Nguyễn Anh Duy 15/04/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.01 2.63 Khá Khá Điện công nghiệp K23

59 23010629 Trần Văn Hiến 16/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.37 2.87 Khá Tốt Điện công nghiệp K23

60 23010639 Lại Võ Đình Hoài 14/04/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.40 2.84 Khá Khá Điện công nghiệp K23

61 23010633 Trần Quốc Hùng 27/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.82 3.14 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

62 23010631 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/12/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.01 2.58 Khá Tốt Điện công nghiệp K23

63 23010641 Trần Thanh Kiệt 02/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.39 2.74 Khá Khá Điện công nghiệp K23

64 23041120 Võ Khánh Long 14/01/2000 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.53 2.92 Khá Tốt Điện công nghiệp K23

65 23010632 Nguyễn Thế Phi 31/12/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 8.24 3.36 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

66 23041121 Đặng Lộc Phước 02/06/1998 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.99 3.21 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

67 23010640 Nguyễn Hữu Phương 07/08/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 6.84 2.42 Trung bình Khá Điện công nghiệp K23

68 23010626 Nguyễn Tấn Quy 15/02/1998 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.91 3.18 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

69 23010637 Trần Ngọc Tài 15/04/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.99 3.26 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

70 23010636 Nguyễn Văn Tâm 04/03/2003 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.20 2.75 Khá Khá Điện công nghiệp K23

71 23010638 Phạm Quốc Thương 26/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.98 3.26 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

72 23010634 Nguyễn Văn Tiến 21/08/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 8.01 3.21 Giỏi Tốt Điện công nghiệp K23

73 23010627 Lê Xuân Trường 09/11/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.36 2.77 Khá Khá Điện công nghiệp K23

74 23010644 Thanh Huỳnh
Nguyên Vũ 18/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Điện Công nghiệp 7.64 2.98 Khá Tốt Điện công nghiệp K23

75 23041172 Nguyễn Ngọc Bảo An 28/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.75 3.06 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

76 23041173 Lục Thị Minh Anh 08/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.86 3.12 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

77 23041174 Ngô Thị Quỳnh Anh 15/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.24 3.38 Giỏi Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K23A

78 23010718 Ngô Thị Ngọc Diễm 04/09/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.97 3.18 Giỏi Khá Kế toán doanh nghiệp K23A

79 23010724 Huỳnh Thị Ngọc Diệu 11/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.36 2.78 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

80 23010732 Nguyễn Thị Hồng Hiếu 25/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.62 3.59 Xuất sắc Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

81 23010705 Lê Thị Hương 03/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.42 3.38 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

82 23041175 Huỳnh Thị Mỹ Lập 11/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.46 3.44 Giỏi Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K23A

83 23010715 Phan Thị Mỹ Lệ 13/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.36 3.36 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

84 23041176 Nguyễn Thị Kim Liên 26/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.24 2.73 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

85 23010707 Phan Thị Mỹ Ly 08/07/2002 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.66 3.45 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

86 23010719 Nguyễn Phương Trà My 15/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.16 3.30 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

87 23041177 Nguyễn Thị Hòa Ngân 05/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.42 3.47 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

88 23010712 Trương Thị Kim Nhân 02/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.30 2.84 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23A

89 23010706 Võ Thị Yến Nhi 14/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.56 3.57 Xuất sắc Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K23A

90 23010757 Nguyễn Lê Quỳnh Như 16/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.19 2.70 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

91 23010720 Đinh Diễm Quỳnh 07/01/2005 Nữ Tày Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.85 3.14 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

92 23010723 Trần Thị Bích Thảo 02/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.77 3.68 Xuất sắc Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K23A

93 23010731 Phạm Thị Anh Thư 16/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.14 3.32 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

94 23041179 Trần Hiếu Tỉnh 21/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.52 2.83 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

95 23010722 Nguyễn Trần Đoan Trang 07/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.49 2.95 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

96 23010730 Huỳnh Phúc Triều 16/10/2002 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.07 3.24 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

97 23010717 Nguyễn Xuân Trường 17/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.10 2.58 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

98 23041180 Đỗ Kim Trưởng 31/10/2003 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.31 2.74 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23A

99 23041181 Trần Thị Kim Uyên 02/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.42 2.89 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

100 23010710 Nguyễn Thùy Vân 30/10/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.21 2.68 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23A

101 23010711 Lê Ái Vi 14/10/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.85 3.12 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23A

102 23041182 Hoàng Thị Kim Anh 25/07/2002 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 9.51 3.98 Xuất sắc Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K23B

103 23010754 A Sa Bi Đa 29/04/2002 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.50 2.88 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

104 23010748 Phạm Thị Ngọc Diệu 31/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.00 3.23 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

105 23010746 Phan Thị Thùy Duyên 29/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 6.80 2.56 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23B

106 23010728 Hoàng Thị Mỹ Hương 27/05/1994 Nữ Kinh Quảng Trị 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 9.31 3.85 Xuất sắc Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

107 23010750 Biện Thị Thanh Kiều 24/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.54 3.58 Xuất sắc Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

108 23010747 Huỳnh Thị Như Kiều 26/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.51 2.99 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23B

109 23010741 Nguyễn Thị Phương Linh 01/11/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.15 3.29 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

110 23010755 Trần Thị Trúc Linh 10/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.11 3.23 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

111 23041183 Lê Thị Thanh Loan 29/09/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.14 3.33 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

112 23010736 Võ Thị Hồng Luận 15/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.20 3.30 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

113 23010759 Nguyễn Thị Trà My 20/08/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.39 2.81 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

114 23010753 Cao Kế Nam 14/05/2005 Nam Kinh Quảng Trị 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.41 2.90 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23B

115 23010739 Phạm Thuý Nga 28/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.41 3.48 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

116 2213403020034 Nguyễn Ngọc Nhi 19/11/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.78 3.11 Giỏi Khá Kế toán doanh nghiệp K23B

117 23010751 Sú Say Phấn 11/01/2005 Nữ Nùng Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.73 3.05 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

118 23041185 Nguyễn Thị Phú 29/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.05 3.32 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

119 23010744 Cao Thị Kim Quyên 12/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.82 3.02 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

120 23010721 Nguyễn Thị Anh Thi 27/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 9.10 3.88 Xuất sắc Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

121 23010742 Nguyễn Thị Ngọc Thi 07/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.95 3.21 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

122 23010740 Lương Thị Thu Thơ 18/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.29 3.38 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

123 23010752 Nguyễn Thị Như Thuỳ 22/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.21 3.46 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

124 23010737 Đỗ Thị Ngọc Trâm 01/09/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.54 2.96 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

125 23010726 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 27/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.62 2.92 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

126 23010738 Lê Nguyễn Thanh Tuyền 23/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 8.93 3.80 Xuất sắc Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K23B

127 23010735 Nguyễn Thị Tú Uyên 13/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.87 3.09 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K23B

128 23041187 Lê Thị Thúy Vy 28/06/2002 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp 7.33 2.80 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K23B

129 23010782 Trần Ngọc Bảo 25/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 8.25 3.42 Giỏi Xuất sắc Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

130 23010777 Nguyễn Văn Hiếu 02/08/2000 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.59 3.01 Giỏi Xuất sắc Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

131 23010788 Tô Ngọc Huy 26/11/1999 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 8.53 3.51 Giỏi Xuất sắc Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23
Hạ bậc
XLTN

132 23010769 Trần Quốc Huy 07/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.57 2.88 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

133 23010785 Đặng Ngọc Duy Khang 17/09/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 8.04 3.28 Giỏi Xuất sắc Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

134 23010772 Đỗ Minh Khang 25/06/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.88 3.10 Giỏi Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

135 23010774 Trần Anh Khoa 13/06/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 8.10 3.22 Khá Xuất sắc Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23
Hạ bậc
XLTN

136 23010784 Lương Phan Phi Nhân 04/05/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.55 2.92 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

137 23041110 Trương Quãng Anh Nhật 22/10/2005 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.86 3.18 Giỏi Xuất sắc Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

138 23010781 Trần Thanh Phúc 21/07/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.07 2.63 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

139 23010770 Trần Hữu Tài 12/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.66 2,97 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

140 23041112 Phạm Hữu Thi 25/05/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.29 2.71 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

141 23010762 Nguyễn Đắc Thịnh 08/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 6.42 2.18 Trung bình Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

142 23010780 Nguyễn Hoà Thuận 27/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.48 2.89 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

143 23010768 Lê Anh Tuấn 19/03/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.55 2.92 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

144 23010764 Huỳnh Văn Tuyến 10/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.38 2.78 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

145 23041115 Đinh Hoàng Minh Vũ 26/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Kỹ thuật máy lạnh và
điều hòa không khí 7.51 2.80 Khá Tốt Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không

khí K23

146 23010825 Cao Phát Đạt 09/08/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.91 3.21 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

147 23010833 Đỗ Thị Huỳnh Hân 21/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.61 3.72 Xuất sắc Xuất sắc Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

148 23010829 Trần Hữu Hậu 27/03/1999 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.73 3.62 Xuất sắc Xuất sắc Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

149 23010831 Huỳnh Thị Hòa 23/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.52 2.82 Khá Khá Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

150 23010826 Nguyễn Thị Cẩm Hường 01/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.96 3.11 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

151 23010835 Trần Thị Thanh Hường 18/04/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.15 3.35 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

152 23041188 Vũ Đức Quốc Khởi 25/07/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.63 2.96 Khá Khá Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

153 23041189 Nguyễn Vũ Uyên Linh 20/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.43 3.53 Xuất sắc Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

154 23010827 Lê Thị Mỹ Loan 23/12/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.75 3.76 Xuất sắc Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

155 23041190 Trịnh Thị Lý 30/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.64 3.02 Giỏi Khá Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

156 2213404040024 Phạm Thị Anh Thư 26/09/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.57 3.44 Giỏi Khá Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

157 23010824 Trần Hồng Trâm 18/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.04 3.27 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

158 23010836 Trương Thị Bích Trâm 13/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 9.06 3.80 Xuất sắc Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

159 23010832 Hồ Thái Ngọc Trân 15/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.94 3.16 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

160 23010830 Trần Đoan Trang 26/12/2004 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.33 3.40 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh dịch vụ K23

161 23010800 Trương Thị Ngọc An 19/12/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.08 3.22 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

162 23010823 Trần Huỳnh Ngọc Châu 15/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.33 3.44 Giỏi Xuất sắc Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

163 23041209 Lê Thúy Diễm 27/06/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.18 2.58 Khá Khá Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

164 23041211 Nguyễn Thành Hậu 12/12/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 6.82 2.50 Khá Khá Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

165 23010810 Lê Thuý Hiền 01/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.34 3.37 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

166 23041212 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 29/01/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.94 3.20 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

167 23010806 Trần Thị Diệu Hoà 15/08/2004 Nữ Kinh Khánh Hoà 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.15 2.58 Khá Khá Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

168 23010807 Nguyễn Trung Kiên 08/01/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.95 3.22 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

169 23010805 Huỳnh Thị Ngọc Liên 16/10/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.64 3.01 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

170 23041213 Văn Thị Kim Liên 02/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.05 3.35 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

171 23010817 Võ Yến Linh 11/06/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.22 2.67 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

172 23010795 Trần Vũ Luân 15/11/2003 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 6.99 2.60 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

173 23010815 Nguyễn Bi Trí Mạnh 15/09/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.37 2.81 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

174 23010791 Võ Thị Thuý Nga 04/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.77 3.05 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

175 23010812 Huỳnh Thị Thu Ngân 25/01/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.20 2.65 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

176 23010797 Trần Thị Tuyết Ngân 25/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.98 3.22 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

177 23010802 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.16 2.64 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,  khách
sạn & du lịch K23

178 23010820 Hồ Thị Thảo Nguyên 04/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.06 3.29 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

179 23041216 Lê Vũ Nguyên 23/06/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.23 2.71 Khá Khá Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

180 23010809 Nguyễn Mai Thu Nguyên 03/07/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.57 3.55 Xuất sắc Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

181 23010803 Lê Triệu Yến Nhi 05/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.18 3.36 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

182 23010808 Nguyễn Nhật Nhi 30/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.54 3.55 Xuất sắc Xuất sắc Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

183 23010798 Phạm Thị Diễm Phúc 13/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.99 3.15 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

Hạ bậc
XLTN

184 23010813 Huỳnh Thị Xuân Quê 25/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.25 2.71 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

185 23010814 Nguyễn Lê Hoài Quốc 19/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.06 3.29 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

186 23010819 Nguyễn Thị Kim Thắm 12/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.34 2.80 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

187 23010801 Nguyễn Chí Thi 02/04/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.96 3.16 Giỏi Xuất sắc Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

188 23041218 Võ Minh Tín 14/10/1997 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.08 2.53 Khá Khá Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

189 23010804 Nguyễn Đan Trinh 30/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.27 3.48 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

190 23010799 Thông Thị Hồng Tuyến 25/07/2005 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.68 2.95 Khá Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

191 23010796 Phan Nguyễn Phương Uyên 01/12/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 7.88 3.09 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

192 23010821 Trần Xuân Vinh 09/02/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Quản trị kinh doanh 8.02 3.27 Giỏi Tốt Quản trị kinh doanh nhà hàng,
 khách sạn & du lịch K23

193 23010850 Trần Thị Vân Anh 10/06/2003 Nữ Kinh Nghệ An 2023-2026 Tiếng Anh 8.77 3.68 Xuất sắc Tốt Tiếng Anh K23

194 23010842 Trần Kim Chi 16/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.96 3.86 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K23

195 23010865 Trần Tuấn Đại 25/11/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.68 3.69 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K23

196 23010857 Trần Nhật Duy 22/12/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.60 2.88 Khá Tốt Tiếng Anh K23

197 23091286 Lê Thị Bích Duyên 08/11/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.78 3.03 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

198 23091281 Trần Phương Duyên 14/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.17 3.37 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

199 23010853 Nguyễn Văn Huy 08/08/2003 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.70 2.99 Khá Khá Tiếng Anh K23

200 23091277 Phạm Thị Ngọc Lê 23/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.30 2.73 Khá Khá Tiếng Anh K23

201 23091278 Thông Thị Luyến 04/03/2004 Nữ Chăm Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.70 2.85 Khá Tốt Tiếng Anh K23

202 23010849 Nguyễn Nhật Nam 13/01/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.83 3.01 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

203 23091289 Lê Thanh Nga 15/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.91 3.19 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

204 23010863 Đặng Thị Tố Nguyên 18/10/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.84 3.91 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K23

205 23010861 Trần Bình Nguyên 18/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.07 2.68 Khá Tốt Tiếng Anh K23

206 23010855 Nguyễn Thị Huyền Oanh 29/04/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.18 3.17 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

207 23010841 Nguyễn Thị Kiều Phương 21/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.13 3.33 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

208 23010854 Lê Nguyễn Hồng Phượng 12/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.87 3.82 Xuất sắc Tốt Tiếng Anh K23

209 23010847 Trần Thị Hoài Thư 04/08/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.73 3.08 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

210 23010844 Nguyễn Thanh Thuỳ 04/03/1993 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 9.09 3.96 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K23

211 23010843 Trương Bảo Trân 31/05/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 9.04 3.87 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K23

212 23010859 Hồ Nguyễn Yến Trang 23/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.98 3.15 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

213 23010851 Trương Thị Ngọc Trang 17/05/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.83 3.19 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

214 23010862 Đinh Thị Diễm Trinh 01/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.69 3.65 Xuất sắc Tốt Tiếng Anh K23

215 23010866 Phạm Thị Mỹ Trinh 11/04/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.42 2.82 Khá Tốt Tiếng Anh K23

216 23091280 Đỗ Thị Ngọc Trúc 02/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.11 3.29 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

217 2212202060004 Phan Thị Thanh Trúc 07/11/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.17 3.36 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

218 23010848 Nguyễn Xuân Vũ 03/05/2000 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.93 3.85 Xuất sắc Tốt Tiếng Anh K23

219 23091284 Đoàn Thị Cẩm Vy 25/03/2004 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.33 2.86 Khá Tốt Tiếng Anh K23

220 23010864 Lê Thị Kim Vy 30/06/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 7.85 3.10 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

221 23010840 Nguyễn Thị Hữu Vy 25/12/2003 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.16 3.33 Giỏi Tốt Tiếng Anh K23

222 23010839 Trần Thị Tường Vy 13/11/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.49 3.56 Xuất sắc Tốt Tiếng Anh K23

223 23010838 Võ Thị Bích Xuân 04/03/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tiếng Anh 8.41 3.55 Xuất sắc Tốt Tiếng Anh K23

224 23010875 Nguyễn Trần Phi Hoàng 10/11/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 9.09 3.89 Xuất sắc Xuất sắc Tin học ứng dụng K23

225 23010884 Huỳnh Quốc Kiệt 20/10/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 7.30 2.68 Khá Khá Tin học ứng dụng K23

226 23041206 Hà Thị Liên 09/01/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 8.52 3.55 Xuất sắc Tốt Tin học ứng dụng K23

227 23010870 Lê Văn Ngà 29/12/2005 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 9.07 3.78 Xuất sắc Xuất sắc Tin học ứng dụng K23

228 23010879 Phan Lê Xuân Nghị 05/02/2005 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 8.51 3.54 Xuất sắc Xuất sắc Tin học ứng dụng K23

229 23041207 Phạm Ngọc Tú Nguyên 03/11/1999 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 8.72 3.68 Xuất sắc Tốt Tin học ứng dụng K23

230 23010880 Nguyễn Thành Tài 04/07/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 7.97 3.06 Giỏi Tốt Tin học ứng dụng K23

231 23010878 Nguyễn Thị Thuận 12/01/2001 Nữ Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 9.31 3.88 Xuất sắc Xuất sắc Tin học ứng dụng K23

232 23041208 Dương Ngọc Anh Tuyên 17/10/2004 Nam Kinh Lâm Đồng 2023-2026 Tin học ứng dụng 9.01 3.75 Xuất sắc Tốt Tin học ứng dụng K23

Danh sách gồm có: 232 Sinh viên.
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